ĐỀ CƯ​ƠNG CHI TIẾT

MÔN HỌC LUẬT HIẾN PHÁP

1. Họ và tên giảng viên:


 1. GV. Th.S Đinh Ngọc Thắng


Hướng nghiên cứu chính: Luật Hiến pháp


Số nhà 106 Nguyễn Sĩ Sách Thành phố Vinh Nghệ An.

Tel 038.3844251, Mobie 0989737177, Email tuyenthang2000@yahoo.com
2.GV. CN. Đinh Văn Liêm
Hướng nghiên cứu chính: Luật Hiến pháp
số nhà 17. ngõ số 09 - Đường Cao Bá Quát - Trường Thi – TP Vinh - Nghệ An.
Điện thoại: 0383.762333   Di động: 0977966094
           3. GV. CN. Hồ Thị Nga


Điện thoại: 098841040
2.Tên môn học: Luật Hiến pháp

3.Mã môn học:  LH20002

4.Số tín chỉ: 4

5.Loại môn học: bắt buộc

6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


- Nghe giảng trên lớp
40 tiết


- Thảo luận

20 tiết


- Tự học

120 tiết

7. Mục tiêu môn học:

7.1. Về kiến thức:

Giúp sinh viên hiểu luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, địa vị pháp lý của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Giới thiệu cho sinh viên nội dung của Hiến pháp 1992 sửa đổi.

7.2. Về kỹ năng: 

Giúp sinh viên có kĩ năng đánh giá, phân tích các mặt ưu điểm và nhược điểm của toàn bộ các chế định trong ngành luật nhà nước(luật hiến pháp). Trên cơ sở đó có thể góp ý với các nhà lập pháp tiếp tục hoàn thiện các chế định, các qui phạm pháp luật của luật hiến pháp.

7.3. Về thái độ: 

Giúp người học có thái độ đúng đắn khi đánh giá, phân tích các chế định của luật hiến pháp, tiếp tục hoàn thiện ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

 Môn học ​bao gồm những vấn đề quan trọng về sự ra đời của hiến pháp trong lịch sử; chế độ chính trị nước CHXHCNVN; chế độ kinh tế; chế độ văn hoá, giáo duc, khoa học và công nghệ; chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh; quốc tịch Việt Nam; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước.

9.   Nội dung chi tiết môn học
9.1. Cấu trúc ch​ương trình

	Thứ tự
	Tên tín chỉ
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Tự học

	1
	Tín chỉ 1: Những khái niệm chung về luật hiến pháp và sự ra đời của luật hiến pháp trong lịch sử. 
	10
	5
	30

	2
	Tín chỉ 2: Những quy định chung về: chế độ chính trị; Chế độ kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ; Chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh quốc gia. Quốc tịch Việt Nam ;Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	10
	5
	30

	3
	Tín chỉ 3: Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam (QH; Chủ tịch nước; CP)
	10
	5
	30

	4
	Tín chỉ 4: Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam ( UBND và HĐND; TAND; VKSND)
	10
	5
	30

	
	Tổng cộng:
	40
	20
	120


9.2. Nội dung chi tiết của môn học

TÍN CHỈ 1

NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA LUẬT HIẾN PHÁP TRONG LỊCH SỬ.

            Số tiết giảng:              10


Số tiết thảo luận:         5

             Số tiết tự học:             30

A.MỤC ĐÍCH:

Giúp cho người học những hiểu biết cơ bản về Hiến pháp; nguồn gốc ra đời và phát triển; lịch sử nền lập hiến Việt Nam.

B. YÊU CẦU:

Làm rõ vấn đề bản chất và các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp.Qúa trình hình thành và phát triển của nền lập hiến Việt Nam. Hình thành ý thức bảo vệ, tuân thủ, tuyên truyền pháp luật. Có khả năng để tiếp cận những vấn đề lý luận về pháp luật và góp phần trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp Việt Nam

C. NỘI DUNG GIẢNG

CHƯƠNG 1

NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT HIẾN PHÁP

I. Luật Hiến pháp – ngành luật chủ đạo trong hệ thống luật Việt Nam

1. Đối tượng điều chỉnh của luật Hiến pháp

2. Phương pháp điều chỉnh của luật Hiến pháp

3. Quy phạm pháp luật Hiến pháp

4. Quan hệ pháp luật Hién pháp

5. Hệ thống của ngành luật Hiến pháp

6. Nguồn của luật Hiến pháp

7. Vị trí của ngành luật Hiến pháp trong hệ thống  pháp luật Việt Nam

Chương 3
SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN LẬP HIẾN VIỆT NAM

I. Tư tưởng lập hiến trước cách mạng tháng Tám 1945

II. Hiến Pháp 1946

1. Hoàn cảnh ra đời Hiến Pháp 1946

2. Nội dung Hiến Pháp 1946

V. Hiến Pháp 1992

1. Hoàn cảnh ra đời Hiến Pháp 1992

2. Nội dung cơ bản của Hiến Pháp 1992

D. NỘI DUNG TỰ HỌC

Chương 1
II. Khoa học luật Hiến pháp và môn học luật Hiến pháp

1. Đối tượng nghiên cứu của khoa học luật Hiến pháp 

2. Phương pháp nghiên cứu của khoa học luật Hiến pháp

3. Hệ thống của khoa học luật Hiến pháp

4. Những cơ sở lý luận của khoa học luật Hiến pháp

5. Vị trí của khoa học luật Hiến pháp trong hệ thống các khoa học pháp lý

6. Môn học luật Hiến pháp

CHƯƠNG 2

SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HIẾN PHÁP TRONG LỊCH SỬ

I. Nguồn gốc và bản chất của Hiến pháp

1. Nguồn gốc của hai từ “Hiến pháp”

2. Bản chất của Hiến pháp

II. Sự phát triển của Hiến pháp trong xã hội tư sản

1. Cách mạng tư sản và Hiến pháp tư sản

2. Sự phát triển của Hiến pháp  trong xã hội tư sản 

III. Sự ra đời, phát triển của Hiến pháp XHCN

1. Vấn đề Hiến pháp trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

2. Sự ra đời và phát triển của Hiến pháp xã hội chủ nghĩa

3. Một số đặc trưng tiêu biểu của lịch sử lập hiến xã hội chủ nghĩa

4. Bản chất, nội dung của Hiến pháp xã hội chủ nghĩa

5. Hiến pháp xã hội chủ nghĩa – luật cơ bản của Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Chương 3
III. Hiến Pháp 1959

1. Hoàn cảnh ra đời  Hiến Pháp 1959

2. Nội dung cơ bản của Hiến Pháp 1959

IV. Hiến Pháp 1980

1. Hoàn cảnh ra đời Hiến Pháp 1980

2. Nội dung cơ bản của Hiến Pháp 1980

E.CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

a. Câu hỏi ôn tập

1. Nguồn gốc ra đời của hiến pháp? Khái quát quá trình ra đời Hiến pháp Mỹ 1787.

2. Trình bày lịch sử lập hiến ở Việt Nam.

3. So sánh Hiến pháp Tư Sản và Hiến pháp Xã hội chủ nghĩa

b. Câu hỏi thảo luận

1. Tại sao nói Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật của các quốc gia?
TÍN CHỈ 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ; CHẾ ĐỘ KINH TẾ, VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH QUỐC GIA; QUỐC TỊCH VIỆT NAM ; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

            Số tiết giảng:              10


Số tiết thảo luận:       5

            Số tiết tự học:            30

A.MỤC ĐÍCH:

Cung cấp cho người học những quy định cơ bản của Hiến pháp về các lĩnh vực chính của xã hội; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

B. YÊU CẦU:

Làm rõ các vấn đề cơ bản và các nguyên tắc của Hiến pháp trên các lĩnh vực chính của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng và các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hình thành ý thức bảo vệ, tuân thủ Hiến pháp. Có khả năng để tiếp cận những vấn đề lý luận về pháp luật và góp phần trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp Việt Nam

C. Nội dung giảng

CHƯƠNG 1

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

I. Khái niệm chế độ chính trị

II. Bản chất và mục đích của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

III. Hệ thống chính trị của nước CHXHCN Việt Nam

1. Vị trí, vai trò của Đảng  cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị

2. Vị trí, vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị của nước ta

3. Vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị

CHƯƠNG 2

CHẾ ĐỘ KINH TẾ

I. Khái niệm về chế độ kinh tế
III. Các hình thức sở hữu chủ yếu ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

1. Sở hữu Nhà nước (sở hữu toàn dân)

2. Sơ hữu tập thể

3. Sở hữu tư nhân

IV. Các thành phần kinh tế ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

1. Thành phần kinh tế quốc doanh

2. Thành phần kinh tế tập thể

3. Thành phần kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân

V. Các nguyên tắc quản lý Nhà nước về kinh tế

1. Nhà nước thống nhất quản lý nền kinh tế quốc dân bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách

2. Nhà nước phải phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý giữa các  ngành, các cấp một cách hợp lý

3. Nhà nước phải kết hợp  giải quyết tốt mối quan hệ  giữa  giữa lợi ích cá nhân, tập thể và Nhà nước

CHƯƠNG 3

CHẾ ĐỘ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. Khái niệm về chế độ  văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ

1. Văn  hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ là một bộ phận cấu thành của chế độ xã hội

2. Văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ là một chế định của luật Hiến Pháp, là đối tượng nghiên cứu của khoa học luật Hiếp Pháp

II. Mục đích, chính sách phát triẻn nền văn hoá Việt Nam

1. Tính dân tộc

2. Tính hiện đại

3. Tính nhân văn

III. Mục đích, chính sách phát triẻn giáo dục và đào tạo

1. Mục đích của nền giáo dục Việt Nam

2. Chính sách phát triển của nền giáo dục Việt Nam

IV. Mục đích, chính sách phát triển của khoa học và công nghê

1. Mục đích

2. Chính sách phát triển khoa học và công nghệ

CHƯƠNG 4

CHÍNH SÁCH ĐỐI   NGOẠI, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH QUỐC GIA

I. Khái quát về chính sách đối ngoại của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

II. Chính sách  đối ngoại của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

1. Mục đích của chính sách đối ngoại

2. Nội dung của chính sách đối ngoại

III. Chính sách quốc phòng và an ninh

1. Trách nhiệm và phương hướng xây dựng quân đội nhân dân

2. Trách nhiệm và phương hướng xây dựng lực lượng công an  nhân dân

  3. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và công dân.

CHƯƠNG 5

QUỐC TỊCH VIỆT NAM

I. Khái niệm quốc tịch

1. Định nghĩa

2. Cơ sở cho sự ra đời và sự tồn tại của quốc tịch

3. Quốc tịch với vấn đề quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

III. Những vấn đề cơ bản trong pháp luật quốc tịch Việt Nam

1. Sự phát triển của pháp luật Quốc tịch Việt Nam

2. Những quy định chung làm cơ sở xác định Quốc tịch Việt Nam

CHƯƠNG 6

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

I. Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

III. Những nguyên tắc Hiến Pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

1. Nguyên tắc tôn trọng quyền con người

2. Nguyên tắc nhân đạo

3. Nguyên tắc quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân

4. Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

5. Nguyên tắc về tính hiện thực của các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

IV. Sự phân loại các quyền và nghĩa vụ của công dân

1. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về kinh tế – xã hội

2. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về chính trị

3. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản về văn hoá, giáo dục

4. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản trên lĩnh vực tư do dân chủ và tự do cá nhân

D. NỘI DUNG TỰ HỌC

CHƯƠNG 1


IV. Chính sách đoàn kết và đường lối của nước CHXHCN Việt Nam

V. Đường lối đối ngoại của nước CHXHCN Việt Nam

CHƯƠNG 2


II. Mục đích, phương hướng phát triển kinh tế của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

1. Mục đích phát triển kinh tế của Nhà nước

2. Phương hướng phát triẻn kinh tế của Nhà nước

CHƯƠNG 5


II. Pháp luật của các nước trên thế giới về vấn đề quốc tịch

CHƯƠNG 6

II. Sự phát triển của chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lịch sử lập hiến nước ta

1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam theo Hiến Pháp 1946

2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam theo Hiến Pháp 1959

3. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam theo Hiến Pháp 1980

4. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam theo Hiến Pháp 1992

E. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

a. Câu hỏi ôn tập

1. Những quy định cơ bản của hiến pháp trên các lĩnh vực chính của xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của xã hội ?

2. Luật quốc tịch Việt Nam có những nội dung cơ bản nào ?

3. Tại sao Hiến pháp lại gọi là quyền và nghĩa vụ "cơ bản" của công dân ?

b. Câu hỏi thảo luận

1. Sự phát triển của các chế định “Kinh tế” và “ quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” qua các bản Hiến pháp của Việt Nam?

TÍN CHỈ 3

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (PHẦN 1)
            Số tiết giảng:             10


Số tiết thảo luận:      5

           Số tiết tự học:             30

A.MỤC ĐÍCH:


Giúp cho người học những kiến thức cơ bản về việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam được Hiến pháp quy định.

B. YÊU CẦU:


Làm rõ các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam.So sánh quá trình phát triển của các thiết chế trong bộ máy nhà nước thông qua các Hiến pháp. Có khả năng để tiếp cận những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước Việt Nam.

C. NỘI DUNG GIẢNG

CHƯƠNG 1

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

I. Khái niệm về  bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

II. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

1. Nguyên tắc tất cả các quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân

2. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo đối với Nhà nước

3. Nguyên tắc tập trung dân chủ

4. Nguyên tắc bính đẳng đoàn kết  và giúp đỡ các dân tộc

5. Nguyên tắc pháp chế XHCN

CHƯƠNG 3

QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

I. Khái niệm về sự ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta

II. Vị trí, tính chất và chức năng của Quốc hội

III. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội

1. Trong lĩnh vực lập pháp và hiến pháp

2. Trong lĩnh vực quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

3. Trong lĩnh vực tổ chức Nhà nước

4. Trong lĩnh vực giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của Nhà nước, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và Pháp luật

IV.Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

2. Chủ tịch Quốc hội

3. Hội đồng Quốc hội

4. Các Uỷ ban của Quốc hội
V. Kỳ họp  của Quốc hội

1. Việc chuẩn bị và triệu tập họp Quốc hội

2. Kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội

3. Trình tự xem xét và thông qua các dự án tại kỳ họp Quốc hội

4. Vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn

CHƯƠNG 4

CHỦ TỊCH  NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

I. Khái niệm

II. Vị trí của Chủ tịch nước

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước

1. Những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong lĩnh vực đối nội

2. Những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong lĩnh vực đối ngoại

CHƯƠNG 5

CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

I. Khái niệm về sự ra đời và phát triển của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

II. Tính chất, vị trí của Chính phủ

IV. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ

V. Các hình thức hoạt động của Chính phủ

1. Các phiên họp của Chính phủ là hình thức hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của Chính phủ

2. Hoạt động của Chính phủ thông qua hoạt động của Thủ tướng Chính phủ

3. Hoạt động của Chính phủ thông qua hoạt động của các thành viên thuộc Chính phủ

D. NỘI DUNG TỰ HỌC

CHƯƠNG 1

III. Quá trình hình thành và phát triển của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam

1. Giai đoạn trước cách mạng tháng Tám 1945

2. Giai  đoạn trước cách mạng dân tộc - dân chủ nhân dân và bộ máy Nhà nước theo Hiếp Pháp năm 1946

3. Giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và bộ máy Nhà nước theo Hiến Pháp năm 1959

4. Giai đoạn cả nước cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội và bộ máy Nhà nước theo Hiến Pháp  năm 1980

5. Thời kỳ đổi mới và bộ máy Nhà nước theo Hiến Pháp năm 1992

CHƯƠNG 2

CHẾ ĐỘ BẦU CỬ

I. Khái niệm chế độ bầu cử

II. Các nguyên tắc bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử phổ thông 

2. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp

3. Nguyên tắc bỏ phiếu kín

4. Nguyễn tắc bầu cử bình đẳng

III. Tiến trình của một cuộc bầu cử

IV. Việc bãi nhiệm đại biểu

Chương 3:

VI. Đại biểu Quốc hội

1. Nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội

2. Quyền hạn của đại biểu Quốc hội

3. Những đảm bảo cho hoạt động của đại biểu Quốc hội

VII. Việc bãi nhiệm, mất quyền đại biểu Quốc hội, việc đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu

Chương 4:



IV. Việc bầu cử Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước

Chương 5:

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học và công  nghệ

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực xã hội và y tế

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực tổ chức hệ thống hành chính Nhà nước

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực pháp luật và hành chính tư pháp

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực  dân tộc - tôn giáo

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng và an nih, trật tự xã hội

9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực đối ngoại

E. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

a. Câu hỏi ôn tập

1. Trình bày quá trình phát triển của bộ máy nhà nước Việt Nam qua các bản hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992.

2. Ý nghĩa lịch sử và giá trị khoa học của hiến pháp 1946 ?

3. Theo Hiến pháp 1992 Chủ tịch nước có mối quan hệ như thế nào đối với Quốc hội, Chính phủ, Toà án và Viện kiểm sát ?

4. Những nội dung cơ bản của Luật bầu cử Việt Nam ? 

b. Câu hỏi thảo luận

1. Trình bày các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước Việt Nam

TÍN CHỈ 4

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (PHẦN 2)
            Số tiết giảng:             10


Số tiết thảo luận:      5

           Số tiết tự học:             30

A.MỤC ĐÍCH:


Giúp cho người học những kiến thức cơ bản về việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam được Hiến pháp quy định.

B. YÊU CẦU:


Làm rõ các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam.So sánh quá trình phát triển của các thiết chế trong bộ máy nhà nước thông qua các Hiến pháp. Có khả năng để tiếp cận những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước Việt Nam.

C. NỘI DUNG GIẢNG

CHƯƠNG 1

HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN

I. Vị trí, tính chất và chức năng của HĐND các cấp

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND các cấp

1. Trong lĩnh vực kinh tế

2. Trong lĩnh vực văn hoá, xã hội và đời sống

3. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

4. Trong lĩnh vực quốc phòng , an ninh, trật tự, an toàn xã hội

5. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo

6. Trong lĩnh vực thi hành pháp luật

7. Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính

III. Tổ chức và các hình thức hoạt động của HĐND

1. Các kỳ họp của HĐND

2. Thường trực HĐND

3. Các ban của HĐND

4.  Hoạt động của các đại biểu HĐND

5. Việc xin bãi nhiệm., mất quyền đại biểu HĐND, việc đại biểu HĐND xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu

CHƯƠNG 2

UỶ BAN  NHÂN DÂN

I. Tính chất, vị trí

1. Tính chất của Uỷ ban nhândân

2. Vị trí của Uỷ ban nhân dân

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân trong lĩnh vực quản lý Nhà nước

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân trong lĩnh vực pháp luật

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân trong lĩnh vực xây dựng chính quyền Nhà nước

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân trong lĩnh vực kiểm tra giám sát

III. Cơ cấu, tổ chức của Uỷ ban nhân dân

1. Cơ cấu của Uỷ ban nhân dân

2. Tổ chức của Uỷ ban nhân dân

3. Hoạt động của các Phó chủ tịch, các thành viên và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân

CHƯƠNG 3

TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN

III. Nhiệm vụ quyền hạn của TAND

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của TAND

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của TAND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của TAND huyện, quận và tương đương

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án quân sự các cấp

IV. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của TAND

1. Việc xét xử ở các toà án do thẩm phán và hội thẩm nhân dân (hoặc hội thẩm quân nhân) thực hiện

2. Toà án xét xử tập thể và quyết định theo đa số

3. Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc  lập, chỉ tuân theo Hiến phápvà Pháp luật

4. Toà án xét xử công khai, trừ trường hợp do luật định

5. Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

6. Quyền bào chữa của bị cáo được bảo đảm

7. Công dân Việt Nam có quyền được dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình trước toà án

V. Hệ thống và cơ cấu tổ chức của toà án nhân dân

1. Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tối cao

2. Cơ cấu tổ chức của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3. Cơ cấu tổ chức của TAND huyện, quận và tương đương

4. Cơ cấu tổ chức Toà án quân sự

CHƯƠNG 4

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

I. Khái quát về sự ra đời và phát triển của VKSN

II. Chức năng của VKSND

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của các VKSND

1. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật

2. Công tác kiểm sát điều tra

3. Công tác kiểm sát xét xử

4. Công tác kiểm sát thi hành án

5. Công tác kiểm sát giam giữ, cải tạo

D. NỘI DUNG TỰ HỌC

CHƯƠNG 2

IV. Các hình thức hoạt động của Uỷ ban nhân dân

1. Hoạt động của Uỷ ban nhân dân trong các phiên họp

2. Hoạt động của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

CHƯƠNG 3

I. Khái quát về sự ra đời và phát triển của TAND

II. Chức năng của TAND

CHƯƠNG 4

IV. Hệ thống, cơ cấu, tổ chức các VKSND

1. Hệ thống và cơ cấu các VKSND

2. Tổ chức của các VKSND
E. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

a. Câu hỏi ôn tập

1. Theo Hiến pháp 1992 Chủ tịch nước có mối quan hệ như thế nào đối với Quốc hội, Chính phủ, Toà án và Viện kiểm sát 

2. Vai trò của HĐND cấp Tỉnh trong quá trình đổi mới tổ chức HĐND ở nước ta?

3. Yêu cầu đối với TAND trong quá trình hội nhập quốc tế

b. Câu hỏi thảo luận

1. Những yêu cầu đối với quá trình cải cách Tư pháp ở nước ta hiện nay?

2. Những yêu cầu đối với quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND và HĐND?

10. Học liệu

10.1. Giáo trình


- Trường đại học luật Hà Nội: Giáo trình Luật  Hiến pháp, NXB Tư pháp, Hà Nội - 2004


- Đại học quốc gia Hà Nội khoa luật: Giáo trình  luật Hiến pháp, NXB đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội - 2003

10.2. Tài liệu tham khảo:


1. Viện khoa học pháp lý: Thiết chế chính trị và bộ máy nhà nước một số nước trên thế giới. NXB Tư pháp,Hà Nội - 2005


2.Rogerh.Đavidson and Walter j.oleszek. Quốc hội và các thành viên (Congress and its members), NXB Chính trị quốc gia, HN - 2002


3. PGS.TS Nguyễn Đăng Dung: Sự hạn chế quyền lực nhà nước. NXB Đại học quốc gia, HN - 2005


4. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (Tập 1, 2), NXB Lý luận chính trị, HN - 2004


5. Jean - Jacques Rousseau: Bàn về khế ước xã hội, NXB Lý luận chính trị, HN - 2005


6. Montesquieu: Tinh thần pháp luật: NXB Giáo dục, HN - 2005


7. Vũ Văn Mẫu: Cổ luật Việt Nam lược khảo, Luật khoa Đại học, Sài gòn - 1970


8. Vũ Văn Mẫu: Pháp luật diễn giảng, Luật khoa Đại học, Sài gòn – 1975


9. Hữu Ngọc: Hồ sơ văn hóa Mỹ, NXB Văn hóa thông tin, HN - 2000

11. Hình thức tổ chức dạy học:

Lý thuyết

 - lớp học không quá 50 sinh viên

- Thảo luận theo nhóm, mỗi nhóm thảo luận không quá 30 sinh viên

- Tự học, tự nghiên cứu.

Nội dung môn học chia ra các vấn đề / tuần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tuần 1
	Tín chỉ 1. Chương1. Những khái niệm chung về luật hiến pháp


	
	
	

	Lý thuyết
	I. Luật Hiến pháp – ngành luật chủ đạo trong hệ thống luật Việt Nam


	Đọc tài liệu1. Giáo trình Luật hiến pháp Tr7 – 38

Tài liệu 2. Luật Hiến pháp Tư sản Tr7 – 18
	Theo sự sắp xếp của trường
	

	Tự học
	II. Khoa học luật Hiến pháp và môn học luật Hiến pháp

	Đọc tài liệu1  Tr 11 -17

 Tài liệu 1.Tr 24 - 25
	
	

	Tuần 2
	Tín chỉ 1. Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến việt nam
	
	
	

	Lý thuyết
	I. Tư tưởng lập hiến trước cách mạng tháng Tám 1945

II. Hiến Pháp 1946
V. Hiến Pháp 1992


	Đọc tài liệu1 Tr 73 - 126

 
	Theo sự sắp xếp của trường
	

	Tự học
	Chương 2. Sự ra đời vàphát triển của Hiến pháp trong lịch sử

I. Nguồn gốc và bản chất của Hiến pháp
II. Sự phát triển của Hiến pháp trong xã hội tư sản
2. Sự phát triển của Hiến pháp  trong xã hội tư sản 

III. Sự ra đời, phát triển của Hiến pháp XHCN

	Đọc tài liệu1. Tr 39 -72

Đọc tài liệu 2 Tr7- 36
	
	

	Tuần 3
	Tín chỉ 2. Chương 1; Chương2
	
	
	

	Lý thuyết
	ĐỘ CHÍNH TRỊ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

I. Khái niệm chế độ chính trị

II. Bản chất và mục đích của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

III. Hệ thống chính trị của nước CHXHCN Việt Nam
CHƯƠNG 2

CHẾ ĐỘ KINH TẾ

I. Khái niệm về chế độ kinh tế
III. Các hình thức sở hữu chủ yếu ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
IV. Các thành phần kinh tế ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
V. Các nguyên tắc quản lý Nhà nước về kinh tế
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IV. Chính sách đoàn kết và đường lối của nước CHXHCN Việt Nam

V. Đường lối đối ngoại của nước CHXHCN Việt Nam
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II. Mục đích, phương hướng phát triển kinh tế của Nhà nước CHXHCN Việt Nam
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CHẾ ĐỘ VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. Khái niệm về chế độ  văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ
II. Mục đích, chính sách phát triẻn nền văn hoá Việt Nam
III. Mục đích, chính sách phát triẻn giáo dục và đào tạo

IV. Mục đích, chính sách phát triển của khoa học và công nghê

CHƯƠNG 4

CHÍNH SÁCH ĐỐI   NGOẠI, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH QUỐC GIA

I. Khái quát về chính sách đối ngoại của Nhà nước CHXHCN Việt Nam 

II. Chính sách  đối ngoại của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

III. Chính sách quốc phòng và an ninh
CHƯƠNG 5

QUỐC TỊCH VIỆT NAM

I. Khái niệm quốc tịch
III. Những vấn đề cơ bản trong pháp luật quốc tịch Việt Nam
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IV. Chính sách đoàn kết và đường lối của nước CHXHCN Việt Nam

V. Đường lối đối ngoại của nước CHXHCN Việt Nam
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II. Mục đích, phương hướng phát triển kinh tế của Nhà nước CHXHCN Việt Nam
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II. Pháp luật của các nước trên thế giới về vấn đề quốc tịch
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QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

I. Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

III. Những nguyên tắc Hiến Pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

IV. Sự phân loại các quyền và nghĩa vụ của công dân

CHƯƠNG 1

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

I. Khái niệm về  bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

II. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
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QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

I. Khái niệm về sự ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta

II. Vị trí, tính chất và chức năng của Quốc hội

III. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội

IV.Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

V. Kỳ họp  của Quốc hội

CHƯƠNG 4

CHỦ TỊCH  NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

I. Khái niệm

II. Vị trí của Chủ tịch nước

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước
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	VI. Đại biểu Quốc hội

VII. Việc bãi nhiệm, mất quyền đại biểu Quốc hội, việc đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu

IV. Việc bầu cử Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước
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CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

I. Khái niệm về sự ra đời và phát triển của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

II. Tính chất, vị trí của Chính phủ

IV. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ

V. Các hình thức hoạt động của Chính phủ
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	III. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ
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HỘI  ĐỒNG NHÂN DÂN

I. Vị trí, tính chất và chức năng của HĐND các cấp

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND các cấp

III. Tổ chức và các hình thức hoạt động của HĐND
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UỶ BAN  NHÂN DÂN

I. Tính chất, vị trí

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân
III. Cơ cấu, tổ chức của Uỷ ban nhân dân
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IV. Các hình thức hoạt động của Uỷ ban nhân dân

1. Hoạt động của Uỷ ban nhân dân trong các phiên họp

2. Hoạt động của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
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TOÀ ÁN  NHÂN  DÂN

III. Nhiệm vụ quyền hạn của TAND
IV. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của TAND
V. Hệ thống và cơ cấu tổ chức của toà án nhân dân
4. Cơ cấu tổ chức Toà án quân sự
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	I. Khái quát về sự ra đời và phát triển của TAND

II. Chức năng của TAND
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

I. Khái quát về sự ra đời và phát triển của VKSN

II. Chức năng của VKSND

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của các VKSND
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Tr 501 – 518
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	IV. Hệ thống, cơ cấu, tổ chức các VKSND

1. Hệ thống và cơ cấu các VKSND

2. Tổ chức của các VKSND
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12. Các qui định đối với môn học.

- Chủ động đổi mới ph​​ương pháp giảng dạy, đảm bảo giảng đủ những phần kiến thức đẵ quy định.


- Trong thảo luận, giảng viên có thế sáng tạo nhiều hình thức, ph​​ương pháp thích ứng với từng nội dung. Nội dung thảo luận phải h​​ướng vào kiến thức cơ bản của môn học và liên hệ với thực tiễn.


- H​​ướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tự học, nghiên cứu tài liệu. Yêu cầu sinh viên tóm tắt phần nội dung tự học.


- Giải đáp thắc mắc về những vấn đề sinh viên đặt ra ngắn gọn, thuyết phục.

13. Ph​​ương thức kiếm tra – đánh giá kết quả môn học.

Kiểm tra, thi kết thúc môn học thực hiện theo qui chế đào tạo đại học và cao đẳng ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT.


Hình thức thi: tự luận, vấn đáp.


Nội dung thi:

- Bao gồm phần nội dung giảng và nội dung tự học của sinh viên.

- Nội dung thi cần bảo đảm 50% kiến thức cơ bản và 50% kiến thức liên hệ, vận dụng thực tiễn.

- Khuyến khích ra đề thi theo h​​ướng mở và cho sinh viên sử dụng văn bản luật khi làm bài.

14. Ngày phê duyệt
15. Cấp phê duyệt

